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PHỤ LỤC V 

THANG BẢNG ĐIỂM THI ĐUA VÀ PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM 
ĐỐI VỚI CÁC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày       tháng        năm 2020
của Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu)

A-Thang bảng điểm thi đua
I- Nội dung 1: Hoàn thành nhiệm vụ chính trị (650 điểm)

1. Các tiêu chí định lượng (610 điểm)
	Số TT
	Nội dung thi đua
	Đơn vị tính
	Điểm chuẩn
	Kết quả thực hiện
	Điểm đạt

	
	
	
	
	Kế hoạch
	Thực hiện
	Tỷ lệ
	

	1
	Tổng thu ngân sách trên địa bàn so với kế hoạch 
	Tỷ đồng
	200
	 
	 
	 
	 

	2
	Tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách nhà nước các công trình xây dựng cơ bản so chỉ tiêu kế hoạch giao
	%
	20
	 
	 
	 
	 

	3
	Giảm tỷ lệ hộ nghèo so với kế hoạch
	%
	20
	 
	 
	 
	 

	4
	Số lao động được giải quyết  việc làm so với kế hoạch
	Người
	20
	 
	 
	 
	 

	5
	Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia so với kế hoạch
	
	30
	 
	 
	 
	 

	
	- Trường Mầm non đạt chuẩn quốc gia so với kế hoạch
	Trường
	10
	
	
	
	

	
	- Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia so với kế hoạch
	Trường
	10
	
	
	
	

	
	- Trường THCS đạt chuẩn quốc gia so với kế hoạch
	Trường
	10
	
	
	
	

	6
	Giảm tỷ xuất sinh so với kế hoạch
	%
	20
	
	
	
	

	7
	Tỷ lệ xã, phường, thị trấn đạt chuẩn quốc gia về y tế so kế hoạch (theo chuẩn mới)
	%
	20
	 
	 
	 
	 

	8
	Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế so với kế hoạch
	%
	20
	 
	 
	 
	 

	9
	Công tác phát triển văn hoá
	
	20
	 
	 
	 
	 

	
	- Tỷ lệ thôn, ấp, khu phố được công nhận đạt chuẩn văn hóa so kế hoạch
	%
	10
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ hộ gia đình được công nhận đạt chuẩn văn hóa so kế hoạch
	%
	10
	
	
	
	

	10
	Tỷ lệ chất thải rắn, rác thải sinh hoạt được thu gom và xử lý
	%
	20
	
	
	
	

	11
	Tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch so với kế hoạch
	%
	20
	 
	 
	 
	 

	12
	Huy động hiến máu nhân đạo
	Đơn vị máu 
	20
	
	
	
	

	13
	Tỷ lệ cấp Giấy chứng nhận cho tổ chức, cá nhân so với diện tích đất cần phải cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
	%
	20
	
	
	
	

	14
	Tỷ lệ giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đạt so với kế hoạch
	%
	20
	
	
	
	

	15
	Công tác quốc phòng
	
	30
	
	
	
	

	
	- Thực hiện chỉ tiêu tuyển quân so với kế hoạch
	%
	10
	
	
	
	

	
	- Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho các đối tượng đạt chỉ tiêu kế hoạch
	%
	10
	
	
	
	

	
	- Kết quả huấn luyện so với kế hoạch
	%
	10
	
	
	
	

	16
	Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội 
	
	20
	
	
	
	

	
	- Giảm số vụ phạm pháp hình sự so với năm trước
	%
	10
	
	
	
	

	
	- Tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án so với kế hoạch
	%
	10
	
	
	
	

	17
	An toàn giao thông
	
	30
	
	
	
	

	
	- Giảm số vụ tai nạn giao thông so với năm trước
	%
	10
	
	
	
	

	
	- Giảm số người chết so với năm trước
	%
	10
	
	
	
	

	
	- Giảm số người bị thương so với năm trước
	%
	10
	
	
	
	

	18
	Số lượng xã đạt chuẩn nông thôn mới so với kế hoạch
	Số xã
	20
	
	
	
	

	19
	Kết quả chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin 
	Kết quả xếp hạng
	20
	
	
	
	

	20
	Kết quả chỉ số cải cách hành chính PAR Index 
	Kết quả xếp hạng
	20
	 
	 
	 
	 

	
	Tổng cộng
	
	610
	
	
	
	


2. Các tiêu chí định tính (40 điểm)
	TT
	Tiêu chí
	Kết quả thực hiện
	Điểm đạt

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Yếu kém
	

	1
	Kết quả thực hiện nội dung đột phá đã đăng ký
	20
	15
	10
	0
	

	2
	Thực hiện công tác tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng lãng phí
	20
	15
	10
	0
	

	
	Tổng cộng
	40
	
	
	
	


II- Nội dung 2: “Thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và xây dựng hệ thống chính trị” (200 điểm): 

	TT
	Tiêu chí
	Kết quả thực hiện
	Điểm đạt

	
	
	Xuất sắc
	Khá
	Trung bình
	Yếu kém
	

	1
	Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước (có văn bản, kế hoạch, báo cáo… triển khai thực hiện)
	30
	25
	20
	0
	

	2
	Đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” (có văn bản, kế hoạch, báo cáo… triển khai thực hiện)
	20
	15
	10
	0


	

	3
	Thực hiện Nghị quyết Trung ương IV (khóa XII) về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự diễn biến”, “Tự chuyển hóa” trong nội bộ (có văn bản, kế hoạch, báo cáo… triển khai thực hiện)
	20
	15
	10
	0
	

	4
	Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở (có văn bản, kế hoạch, báo cáo… triển khai thực hiện)
	20
	15
	10
	0


	

	5
	Thực hiện công tác dân vận chính quyền (có văn bản, kế hoạch, báo cáo… triển khai thực hiện)
	20
	15
	10
	0
	

	6
	Xếp loại Ủy ban Mặt trận TQVN huyện, thị xã, thành phố 
	15
	10
	5
	0
	

	7
	Xếp loại Đoàn TNCS huyện, thị xã, thành phố 
	15
	10
	5
	0
	

	8
	Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện, thị xã, thành phố
	15
	10
	5
	0
	

	9
	Hội Cựu chiến binh huyện, thị xã, thành phố
	15
	10
	5
	0
	

	10
	Hội Nông dân huyện, thị xã, thành phố 
	15
	10
	5
	0
	

	11
	Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố 
	15
	10
	5
	0
	

	
	Tổng cộng
	200
	
	
	
	


III - Nội dung 3: “Tổ chức thực hiện các chủ trương nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng” (100 điểm)
	STT
	Tiêu chí
	Điểm chuẩn

	1
	 Chỉ đạo về công tác thi đua - khen thưởng 
	20

	a
	Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước và của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về công tác thi đua - khen thưởng (có văn bản triển khai)
	5

	b
	Ban hành Kế hoạch về công tác thi đua - khen thưởng
	5

	c
	Ban hành Quy định, Quy chế, hướng dẫn về công tác thi đua, khen thưởng
	5

	d
	Thành lập và ban  hành Quy chế hoạt động của Hội đồng sáng kiến
	5

	2
	Triển khai thực hiện các phong trào thi đua
	25

	a
	 Triển khai thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua do Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tỉnh phát động 
	21

	
	- Phong trào ‘Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	
	- Phong trào “Doanh nghiệp Bà Rịa – Vũng Tàu hội nhập và phát triển”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	
	- Phong trào “Bà Rịa – Vũng Tàu chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	
	- Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thi đua thực hiện văn hoá công sở”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	
	- Phong trào “Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	
	- Phong trào “Đảng viên tình nguyện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn mình”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	
	- Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”
	3

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	1

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	b
	Phát động và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua thường xuyên, thi đua theo đợt, thi đua chuyên đề của địa phương 
	4

	
	+ Có ban hành văn bản triển khai
	2

	
	+ Có sơ kết, tổng kết
	1

	
	+ Có khen thưởng kịp thời
	1

	3
	Phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến
	12

	a
	Xây dựng kế hoạch cụ thể việc phát hiện, bồi dưỡng và tuyên truyền, nhân rộng điển hình tiên tiến
	3

	b
	Có tổ chức Hội nghị biểu dương hoặc mở các chuyên trang, chuyên mục cụ thể tuyên truyền về điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình mới, cách làm hay trên trang thông tin điện tử của địa phương
	3

	c
	Trong năm có nhiều gương điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt, mô hình mới, cách làm hay được biểu dương, tuyên truyền (có báo cáo số lượng cụ thể)
	3

	d
	Hàng quý, giới thiệu ít nhất một gương điển hình tiên tiến về Ban Thi đua - Khen thưởng để tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng
	3

	4
	Triển khai thực hiện tốt Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
	6

	a
	 Có văn bản triển khai Quy chế xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu”
	3

	b
	 Có phát hiện, giới thiệu cá nhân tiêu biểu điển hình đề nghị xét tặng danh hiệu “Công dân ưu tú tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” cho Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh
	3


	5
	Công tác khen thưởng
	30

	a
	Trình hồ sơ khen thưởng đúng tiêu chuẩn quy định (Mỗi trường hợp trình không đúng tiêu chuẩn quy định trừ 0,5 điểm)
	7

	b
	Trình hồ sơ khen thưởng đúng thời gian quy định, đủ thành phần hồ sơ và đúng thủ tục, thẩm quyền theo quy định (mỗi lần trình không đúng quy định trừ 01 điểm)
	7

	c
	Có tỷ lệ khen thưởng người lao động trực tiếp (công nhân, nông dân, chiến sĩ, người không giữ chức vụ, người dân) bằng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng cấp cơ sở:
	9

	
	- Từ 60% trở lên
	9

	
	- Từ 40%- 60%
	6

	
	- Từ 20 - 40%
	3

	
	- Dưới 20%
	1

	d
	Tỷ lệ khen thưởng đột xuất bằng hình thức khen thưởng cấp cơ sở:
	7

	
	- Tăng so với năm trước 20%
	7

	
	- Tăng so với năm trước 15%
	5

	
	- Tăng so với năm trước 10%
	3

	
	- Tăng so với năm trước 5%
	1

	6
	Kiểm tra giám sát về công tác thi đua, khen thưởng 
	4

	
	- Có xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng
	2

	
	- Tổ chức triển khai thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra, giám sát về thi đua, khen thưởng
	2

	7
	Nộp các báo cáo định kỳ và đột xuất đầy đủ, đúng hạn và đáp ứng đúng yêu cầu (mỗi báo cáo không đạt trừ 0,5 điểm)
	3


B- Phương pháp chấm điểm thi đua
1. Đối với Nội dung 1:

a) Đối với các tiêu chí định lượng:

Số điểm đạt được = điểm chuẩn x số % đạt được.
Công thức tính số % đạt được cụ thể như sau:

- Đối với các tiêu chí tính ngược (số thực hiện thấp hơn so với kế hoạch là vượt kế hoạch, nếu số lượng thực hiện cao hơn so với kế hoạch là chưa hoàn thành kế hoạch, như các tiêu chí: Giảm tỷ lệ hộ nghèo, giảm tỷ suất sinh, giảm số vụ phạm pháp hình sự, an toàn giao thông). Công thức tính như sau:

Số % đạt được = 200% - (TH/KH) x100%.

Trong đó: TH: Là kết quả thực hiện, KH: Là kế hoạch.

- Đối với các tiêu chí còn lại: Số % đạt được = (TH/KH) x100%.

- Đối với tiêu chí số 18: đối với các địa phương không có xã xây dựng nông thôn mới hoặc 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, các thành viên trong cụm thống nhất chọn tiêu chí khác thay thế.
 - Đối với tiêu chí số 19, 20: Đến thời điểm tổ chức tổng kết hoạt động của cụm, nếu cấp có thẩm quyền chưa công bố kết quả xếp hạng của năm đó thì lấy kết quả xếp hạng của năm trước để tính điểm cho các địa phương, cụ thể: địa phương xếp hạng nhất, nhì, ba trong 08 huyện, thành phố, thị xã được 20 điểm; địa phương xếp hạng bốn, năm, sáu được 15 điểm; địa phương xếp hạng bảy, tám được 10 điểm.

b) Đối với các tiêu chí định tính: 

- Đối với tiêu chí 1: Xin ý kiến Văn phòng Tỉnh uỷ cho ý kiến về kết quả thực hiện.

- Đối với tiêu chí 2: Có tài liệu chứng minh (văn bản chỉ đạo, kế hoạch thực hiện) và xin thêm ý kiến Sở Tài chính cho ý kiến về kết quả thực hiện.
2. Đối với Nội dung 2:

- Đối với các tiêu chí 1,2,3,4,5: Chấm điểm dựa trên các tài liệu chứng minh.

- Đối với các tiêu chí 6,7,8,9,10,11: Căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại của cơ quan có thẩm quyền để chấm điểm.

3. Đối với  nội dung 3: Chấm điểm dựa trên các tài liệu chứng minh.
4. Điểm thưởng (50 điểm):
a) Thưởng cho các tiêu chí định lượng của Nội dung 1, cứ vượt 1% kế hoạch thì được thưởng 1% điểm chuẩn của tiêu chí đó, nhưng không vượt quá 10% điểm chuẩn. Tổng điểm thưởng của nội dung này không vượt quá 40 điểm.

b) Điểm thưởng do cơ quan thường trực Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh xét:

- Thưởng 02 điểm cho đơn vị trong năm có mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến được phát hiện, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
- Thưởng 02 điểm cho đơn vị trong năm được Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng về thành tích đột xuất cho đơn vị hoặc tập thể, cá nhân thuộc đơn vị.

-  Thưởng 02 điểm cho đơn vị trong năm đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho người lao động trực tiếp (khen thưởng thường xuyên) đạt tỷ lệ 60% trở lên so với tổng số cá nhân đề nghị UBND tỉnh khen thưởng.

-  Thưởng 02 điểm cho đơn vị trong năm có đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh khen thưởng cho các trường hợp là công nhân, nông dân, người dân và có quyết định khen thưởng của UBND tỉnh.

-  Thưởng 02 điểm cho đơn vị trong năm có đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước và có quyết định khen thưởng cho các trường hợp là công nhân, nông dân, người dân từ Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trở lên.
